
Hạng
Ngày trúng 

tuyển

1 Trương Ngọc Báu 09/03/1976 16/7B Nam Kỳ Khởi Nghĩa P. 3, TP. Vũng Tàu, T. Bà Rịa - Vũng Tàu B2 25/01/2006 B

2 Võ Huy Cường 02/06/1986 Khu Phố 5 TT. Liên Hương, H. Tuy Phong, T. Bình Thuận
A1

B2

30/11/2005

17/07/2012
B

3 Nguyễn Văn Đãi 15/12/1973 Thôn 2 X. Rô Men, H. Đam Rông, T. Lâm Đồng B2 16/01/2010 B

4 Nguyễn Xuân Định 23/11/1967 Khu Phố 8 P.06, Q. Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh B2 26/08/2002 B

5 Châu Ngọc Dũng 20/10/1980 TDP Thuận Hòa P. Cam Thuận, TP. Cam Ranh, T. Khánh Hòa B2 27/02/2009 B

6 Nguyễn Dũng 09/11/1988  X. ThànhHải, TP. PhanRang-ThápChàm, T. Ninh Thuận B2 30/11/2009 B

7 Diệp Danh Lâm 04/05/1974 KP4 P. Mỹ Hải, TP. PhanRang-ThápChàm, T. Ninh Thuận B2 16/07/2014 B

8 Nguyễn Thành Lâm 24/04/1967 KP1 P. Phủ Hà, TP. PhanRang-ThápChàm, T. Ninh Thuận
A1

B1

24/10/1993

01/07/2004
B

9 Hoàng Xuân Lộc 06/04/1993 Thôn Thanh Bình 3 X. Bình Thạnh, H. Đức Trọng, T. Lâm Đồng B2 07/08/2011 B

10 Huỳnh Ngọc Lợi 20/04/1982 Khu phố 2 TT. Tân Sơn, H. Ninh Sơn, T. Ninh Thuận B2 15/10/2009 B

11 Nguyễn Văn Sang 06/02/1968 126, Đường Lê Văn Hưu P. Yên Thế, TP. Pleiku, T. Gia Lai B2 01/12/2008 B

12 Võ Thanh Sơn 16/12/1976 Thôn Cửu Lợi 3 X. Cam Hòa, H. Cam Lâm, T. Khánh Hòa B2 08/05/2006 B

13 Lê Công Tính 07/05/1994 Phước An 1 X. Phước Vinh, H. Ninh Phước, T. Ninh Thuận B2 16/07/2014 B

14 Vy Đức Toàn 23/05/1954 17, Tổ 8, An Ninh X. Liên Hiệp, H. Đức Trọng, T. Lâm Đồng B2 06/10/2009 B

15 Nguyễn Quang Trung 20/08/1955 61/218 Phố Chợ Khâm Thiên P. Trung Phụng, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội B2 14/09/2007 B

16 Phan Bá Châu 05/12/1977 TDP Hòa Tiến P. Cam Nghĩa, TP. Cam Ranh, T. Khánh Hòa
A1

B2

18/05/2004

07/05/2012
B

17 Nguyễn Văn Cường 20/07/1969 KP5 P. Bảo An, TP. PhanRang-ThápChàm, T. Ninh Thuận B2 30/07/2014 B

18 Ngô Văn Bạn 12/04/1976 Thôn Lạc Tân 2 X. Phước Diêm, H. Ninh Phước, T. Ninh Thuận
A1

C

29/11/1995

16/11/2010
C

19 Huỳnh Ngọc Chân 17/09/1984 Khu Phố 3 P. Tấn Tài, TP. PhanRang-ThápChàm, T. Ninh Thuận
C

A1

16/10/2012

16/12/2007
C

20 Tiêu Cường 14/11/1961 Tổ 7D, Ấp 8 X. Xuân Tây, H. Cẩm Mỹ, T. Đồng Nai C 20/01/2005 C

21 Bùi Văn Đạt 25/07/1985 Tổ Dân Phố Đống Đa TT. Nam Ban, H. Lâm Hà, T. Lâm Đồng C 26/11/2016 C

22 Cấn Văn Dũng 07/06/1980 Liên Kết X. Liên Hà, H. Lâm Hà, T. Lâm Đồng C 23/06/2014 C

23 Nguyễn Văn Dương 13/09/1990 Thôn Đường 477 X. Gia Phú, H. Gia Viễn, T. Ninh Bình C 21/12/2017 C

24 Trần Thanh Hà 01/01/1973 Ấp Phú Lâm 1 X. Phú Sơn, H. Tân Phú, T. Đồng Nai C 02/07/2016 C

25 Lê Ngọc Hải 16/03/1965 Tổ DP Trà Long 1 P. Ba Ngòi, TP. Cam Ranh, T. Khánh Hòa C 20/11/1994 C
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26 Nguyễn Đình Hải 03/11/1994 34 Thái Phiên P.12, TP. Đà Lạt, T. Lâm Đồng C 16/12/2015 C

27 Lâm Văn Hòa 19/01/1976 Tổ 7, Khu Phố 7 P. Phú Trinh, TP. Phan Thiết, T. Bình Thuận C 30/08/2019 C

28 Lê Huy Hòa 09/06/1979 452 Lê Duẩn, Khu Phố 7 TT. Tân Sơn, H. Ninh Sơn, T. Ninh Thuận C 15/11/2019 C

29 Nguyễn Đức Hòa 13/06/1982 Khóm 5 TT. Bến Quan, H. Vĩnh Linh, T. Quảng Trị C 07/05/2011 C

30 Đặng Hùng Hoàng 01/07/1985 KP7 P. ĐôVinh, TP. PhanRang-ThápChàm, T. Ninh Thuận C 11/01/2012 C

31 Nguyễn Văn Hoàng 01/01/1969 KP1 P. Bảo An, TP. PhanRang-ThápChàm, T. Ninh Thuận C 24/09/1997 C

32 Võ Trung Kha 01/01/1993 Tổ 1, Hiệp Lễ X. Tân Hải, TX. La Gi, T. Bình Thuận C 06/10/2014 C

33 Lê Thanh Liêm 16/03/1975 Hải Dương X. Lạc Xuân, H. Đơn Dương, T. Lâm Đồng C 19/04/2011 C

34 Lưu Hoàng Ngân 02/01/1975 Thôn Lâm Quý X. Lâm Sơn, H. Ninh Sơn, T. Ninh Thuận C 02/01/1996 C

35 Nguyễn Hữu Nhanh 25/12/1991 Tổ 21 Ngọc Thảo P. Ngọc Hiệp, TP. Nha Trang, T. Khánh Hòa C 13/12/2019 C

36 Trương Văn Ninh 22/10/1981 KP3 P. Văn Hải, TP. PhanRang-ThápChàm, T. Ninh Thuận C 26/12/2019 C

37 Lê Đình Quốc 12/08/1990 Thôn Ninh Quý 3 X. Phước Sơn, H. Ninh Phước, T. Ninh Thuận C 17/09/2014 C

38 Lê Thanh Sang 02/03/1985 Thôn Nam Cương X. An Hải, H. Ninh Phước, T. Ninh Thuận C 22/10/2019 C

39 Phạm Văn Sang 30/04/1972 Tổ 15 Phú Thạnh X. Hiệp Thạnh, H. Đức Trọng, T. Lâm Đồng C 02/06/2005 C

40 Nguyễn Văn Tiếp 18/04/1972 Thôn 4 X. Rô Men, H. Đam Rông, T. Lâm Đồng C 13/08/2014 C

41 Thạch Ngọc Tráng 05/10/1976 Thôn Thành Tín X. Phước Hải, H. Ninh Phước, T. Ninh Thuận C 03/01/2018 C

42 Nguyễn Thanh Tùng 09/03/1985 Thôn 2 X. Liêng Srônh, H. Đam Rông, T. Lâm Đồng C 05/01/2011 C

43 Võ Quốc Vinh 15/06/1989 Thôn Lập Phước X. Tân Lập, H. Hàm Thuận Nam, T. Bình Thuận C 26/12/2019 C

44 Lê Đoàn Nhất Vũ 22/11/1994 Thôn Thuận Hòa X. Phước Thuận, H. Ninh Phước, T. Ninh Thuận C 16/05/2019 C

45 Lê Long Vũ 02/06/1996 Thôn Tân Hiệp X. Tân An, H. Đăk Pơ, T. Gia Lai C 12/01/2019 C

46 Lê Thanh Vượng 03/07/1979 Phúc Sơn P. Cam Phúc Nam, TP. Cam Ranh, T. Khánh Hòa C 02/07/2010 C

47 Nguyễn Trưởng 23/04/1987 Thôn Hạnh Trí 2 X. Quảng Sơn, H. Ninh Sơn, T. Ninh Thuận D 26/11/2013 D
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